
BỘ Y TỂ

TRƯỞNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y TÊ HẢI DƯƠNG

Số: 4/ĐHKTYTHD-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày12tháng 02./năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tuyền sinh Sau đại học năm 2026

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thông báo tổ chức tuyển sinh Sau đại học

trình độ Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp I năm 2026 nhu sau:

1. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1.1 Ngành đào tạo

- Trình độ Thạc sĨ

STT NGẢNH CHỈ TIÊU

30

30

1 Điều dưỡng

2 Kỹ thuật Phục hồi chức năng

- Trình độ Chuyên khoa cấp I

STT

1 Nội khoa

2 Điều dưỡng

3 Xét nghiệm y học

4 Phục hồi chức năng

NGÀNH CHỈ TIÊU

15

50

30

30

1.2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: Tập trung

- Thời gian đào tạo: 02 năm

2. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỄN (ÁP DỤNG CHUNG)

- Đáp ứng đủ điều kiện về văn bằng;

- Đủ sức khỏe để học tập theo quy định;

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở

lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa

phương nơi cư trú xác nhận;

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Nhà trường.

- Nhà trường không tiếp nhận đăng ký dự thi đổi với các ứng viên đang là học viên

sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe. Trường hợp vi phạm sẽ bị

hủy kết quả thi theo quy định.

- Với ngành Điều dưỡng và Phục hồi chức năng: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển cả

hai trình độ chuyên khoa I và thạc sĩ được đăng ký 02 nguyện vọng dự tuyển.
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3. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ, HÌNH THỨC THI, MÔN THI TUYEN

3.1. Trình độ thạc sĩ

3.1.1. Điều kiện dự thi

Điều kiện cụ thể về văn bằng

- Bằng tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học ngành đúng,
ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi:

+ Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học đạt loại trung bình, trung bình khá: có ít nhất 01 để tài nghiên

cứu khoa học cấp cơ sở hoặc 01 sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu hoặc là tác giả của

ít nhất 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu ngành đăng ký dự tuyển. Bài

báo xuất bản trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm do Hội

đồng Giáo sư nhà nước công nhận tại thời điểm đăng bài.

Ghi chú:

+ Đối với ngành Điều dưỡng: thí sinh có Bằng cử nhân Điều dưỡng;

+ Đối với ngành Kỹ thuật Phục hổi chức năng: thí sinh có Bằng cử nhân Kỹ thuật Phục

hồi chức năng, Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng.

Điều kiện về ngoại ngữ

- Ứng viên là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ đạt điều

kiện về năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu vào:

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, hoặc cơ sở đào

tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng Anh được Cục Quản lý chất

lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận về văn bằng;

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học các ngành ngôn ngữ tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của

Việt Nam cấp;

+ Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh tổi thiểu Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6

bậc dùng cho Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trong tuyển sinh trình độ sau

đại học và còn hiệu lực 02 năm tính đến ngày thi tuyển (Phụ lục 1);

- Ứng viên là công dân nước ngoài nếu đăng ký học các chương trình đào tạo trình độ sau

đại học bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng

lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương

trở lên) mà chương trình đào tạo toàn thời gian được giảng dạy bằng tiếng Việt, đồng thời đáp

ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo mục 2.3.

3.1.2. Hình thức tuyến sinh: Thi tuyển

3.1.3. Môn thi: Thi 02 môn gồm môn cơ sở và môn chuyên ngành

| STT NGÀNH MÔN CƠ SỞ

1 Điều dưỡng Sinh lý học

Kỹ thuật Phục hồi
2

chức năng

Giải phầu chức

năng

MÔN CHUYÊN NGÀNH

Đề tổng hợp: điều dưỡng Nội,

điều dưỡng Ngoại

Đề tổng hợp: PHCN hệ cơ

xương, PHCN thần kinh cơ
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3.2. Trình độ chuyên khoa cấp I

3.2.1. Điều kiện dự thi

Điều kiện về văn bằng và thâm niên công tác

- Bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành đúng/phù hợp với chuyên ngành đăng

ký dự thi;

+ Nội khoa: bằng Y khoa; Bác sĩ Y khoa/Bác sĩ đa khoa.

+ Điều dưỡng: bằng cử nhân Điều dưỡng.

+Xét nghiệm Y học: bằng cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Xét nghiệm Y học.

+Kỹ thuật Phục hồi chức năng: bằng cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu,

Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu/Phục hổi chức năng.

- Có chứng chỉ hành nghề phù hợp ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi. Trường hợp

đăng ký dự thi chuyên ngành khác phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành

nghề thì phải có xác nhận của thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về thâm niên công

tác tối thiểu 12 tháng trong chuyên ngành đăng ký dự thi (thâm niên công tác tính đến ngày

hết hạn nộp hỗ sơ chính thức).

3.1.2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

3.1.3. Môn thi: Thi 02 môn gồm môn cơ sở và môn chuyên ngành

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Nội khoa

STT MÔN CƠ SỞ MÔN CHUYÊN NGÀNH

1 Sinh lý họC Nội khoa

2 Điều dưỡng Sinh lý học
Đề tổng hợp: Điều dưỡng Nội,

điều dưỡng Ngoại

3 Xét nghiệm y học Sinh lý học

Đề tổng hợp: Hóa sinh, Huyết
học - Truyển máu, Vi sinh -

Ký sinh trùng, Giải phẩu bệnh

Phục hồi chức năng Giải phẫu chức
4

năng

Đề tổng hợp: PHCN hệ cơ

xương, PHCN thần kinh cơ

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

4.1. Đổi tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng

ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa

phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo. Trong trường hợp này, thí sinh phải

có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tô chức

có thầm quyền;

b) Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như

thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.
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4.2. Chính sách ưu tiên

a) Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 (một) điểm vào kết quả thi (đối với

thang điểm 10) cho môn cơ sở;

b) Thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên (cao nhất).

Ghi chú:

Thí sinh chỉ được xét ưu tiên khi nộp đẩy đủ giấy tờ minh chứng pháp lý có xác nhận

của cơ quan có thẩm quyền thuộc đối tượng ưu tiên theo thông báo tuyển sinh khi nộp hồ

sơ đăng ký dự thi (không giải quyết trường hợp bổ sung minh chứng ưu tiên khi đã hết hạn

nộp hỗ sơ)

5. ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYEN

5.1. Điều kiện

Các môn thi phải đạt 5,0 điểm trở lên (sau khi cộng điểm ưu tiên nếu có). Thực hiện

việc làm tròn điểm tới hai chữ số thập phân.

5.2. Xét trúng tuyển

- Căn cứ vào số lượng thí sinh có điểm đạt của tất cả các môn thi sẽ được xếp theo

thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp và sẽ được xét trúng tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu đã

được phê duyệt.

- Trong trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm bằng nhau sẽ được xét theo điểm môn

chuyên ngành từ cao xuống thấp và được xét trúng tuyển cho đến khi hết chỉ tiêu của ngành.

6. HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỆM NHẬN HỎ SƠ ĐĂNG KỶ DỰ THI

6.1. Hồ sơ dự tuyển: Theo danh mục quy định tại phụ lục tương ứng với từng trình độ.

6.2. Thời gian nhận hồ sơ: đến ngày 10/4/2026 (Hội đồng tuyển sinh không giải quyết hồ

sơ đăng ký dự thi nộp quá thời hạn quy định).

6.3. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Kỹ thuật Y tể Hải Dương

Số 01 Vũ Hựu, P. Lê Thanh Nghị, Thành phổ Hải Phòng

Điện thoại: 0220.3891788 - 0948.595.268- 0563.291.788

7. PHÍ TUYỄN SINH

- Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ

- Lệ phí dự thi: 120.000 đồng/môn thi

- Kinh phí hướng dẫn: 1000.000 đồng/môn/thí sinh.

Tổng: 2.300.000 đồng/thí sinh

- Thời gian nộp tiền: đến ngày 10/4/2026 bằng hình thức chuyển khoản; thông tin

chuyển khoản:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

+ Số tài khoản: 120000071444

+ Tại: Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) Hải Dương
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+ Nội dung: Ngành_tuyen sinh 2026_Họ tên đầy đủ_CCCD

Ví dụ: Nguyên Văn A đăng ký dự thi trình độ CKI Nội khoa

Noi_tuyen sinh CKI 2026_Nguyen Van A_02203xxxxxxх

Nguyễn Văn B đăng ký dự thi trình độ Ths PHCN

PHCN_tuyen sinh Ths 2026_Nguyen Van B_03018xxxXXXX

* Trong thời gian ôn tập và thi tuyển thí sinh tự túc nơi ăn, ở.

8. THỜI GIAN THI TUYỄN (DỰ KIẾN)

8.1. Thời gian thi tuyển trình độ thạc sĩ

- Tổ chức hướng dẫn ôn tập: từ ngày 15/4/2026 đến ngày 15/5/2026 tại Trường Đại

học Kỹ thuật Y tê Hải Dương

- Công bố thí sinh đủ điều kiện dự thi: ngày 22/4/2026

- Thời gian tổ chức thi tuyển: Phổ biến quy chế thi và phát thẻ dự  thi: ngày 20/5/2026

Ngày thi Buối thi Môn thi Địa điểm

Sáng Cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật Y tế

Thứ Năm

Ngày 21/5/2026 Chiều Chuyên ngành

Hải Dương

Số 1 Vũ Hựu, phường Lê

Thanh Nghị, TP Hải Phòng

8.1. Thời gian thi tuyển trình độ chuyên khoa cấp I

- Tổ chức hướng dẫn ôn tập: từ ngày 15/4/2026 đến ngày 15/5/2026 tại Trường Đại

học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Công bố thí sinh đủ điều kiện dự thi: ngày 22/4/2026

- Thời gian tố chức thi tuyển: Phổ biến quy chế thi và phát thẻ dự thi: ngày 10/6/2026

Ngày thi Buổi thi Môn thi Địa điểm

Sáng Cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật Y tế

Thứ Năm Hải Dương

Ngày 11/6/2026 Chiều Chuyên ngành Số 1 Vũ Hựu, phường Lê

Thanh Nghị, TP Hải Phòng

9. THỜI GIAN CÔNG BỎ KÉT QUẢ VÀ NHẬP HỌC (DỰ KIỂN)
9.1. Thời gian công bố kết quả và nhập học trình độ thạc sĩ

- Công bố kết quả: ngày 05/6/2026

- Nhận đơn phúc khảo: từ ngày 05/6/2026 đến hết ngày 10/6/2026

- Nhập học: dự kiến ngày 20/7/2026

9.2. Thời gian công bố kết quả và nhập học trình độ chuyên khoa cấp I

- Công bố kết quả: ngày 26/6/2026

- Nhận đơn phúc khảo: từ ngày 26/6/2026 đển hết ngày 30/6/2026

- Nhập học: dự kiến ngày 20/7/2026
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PHỤ LỤC 1. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2026 
(Chi tiết về hồ sơ dự thi, chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng riêng cho tuyển sinh thạc sĩ) 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi 

1. Đơn đăng ký dự thi tuyển thạc sĩ; 

2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; 

3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm; Đối với thí sinh có văn bằng 

do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải có văn bản 

công nhận văn bằng trình độ tương đương để sử dụng tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cấp (bản sao có công chứng); 

4. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, đóng dấu giáp lai ảnh và các trang, xác nhận của cơ quan quản 

lý hoặc chính quyền địa phương đối với ứng viên tự do. Lý lịch cần ghi rõ và xác nhận 

không trong quá trình bị kỷ luật; 

5. Giấy chứng nhận sức khỏe có dán ảnh trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

6. Bản sao Căn cước công dân; 

7. Công văn cử đi dự thi của cơ quan (nếu có)/Bản cam kết (thí sinh tự do); 

8. Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên và các giấy tờ minh chứng kèm theo (nếu có); 

9. Bản sao văn bằng, chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định (Phụ lục 1) 

10. Hai phong bì ghi rõ địa chỉ báo tin; 04 ảnh cỡ 4x6 cm chụp không quá 06 tháng, mặt 

sau tất cả ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, số CCCD. 

 Tất cả các giấy tờ trên được xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ đăng ký dự thi và 

nộp trực tiếp tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hoặc qua đường bưu điện. 

 Hội đồng chỉ nhận hồ sơ khi đủ các giấy tờ theo quy định. 

 Hồ sơ và các khoản thu liên quan đến thi tuyển sẽ không hoàn lại nếu thí sinh 

không được dự thi, bỏ thi hoặc thi không đạt. 

 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ tiến hành thẩm tra các văn bằng, 

chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan. Thí sinh giả mạo giấy tờ pháp lý, khai man, khai 

thiếu, gian lận trong làm hồ sơ, lý lịch đăng ký dự thi sẽ không được dự thi, nếu thí sinh 

đã dự thi mà bị phát hiện giả mạo, khai man, khai thiếu, gian lận trong là hồ sơ, lý lịch 

sẽ bị hủy kết quả thi, kết quả trúng tuyển. Tùy theo từng trường hợp vi phạm cụ thể sẽ 

bị xử lý theo quy định. 
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2. Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 và bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho Việt Nam. 
2.1. Bảng quy đổi tương đương một số văn bằng, chứng chỉ 
 
 

Loại văn bằng/chứng chỉ 
Trình độ/Thang điểm 

Tương đương Bậc 3 Tương đương Bậc 4 

TOEFL iBT (không chấp 
nhận bản home edition) 

30 – 45 46 – 93 

TOEFL ITP 450 – 499 Không xét 

IELTS 4.0 – 5.0 5.5 – 6.5 

 

Cambridge Tests 

B1 Preliminary 

B1 Business Preliminary 
Linguaskill 

Thang điểm: 140 – 159 

B2 First 

B2 Business Vantage 
Linguaskill 

Thang điểm: 160 – 179 

 

TOEIC (4 kỹ năng) 

Nghe: 275 – 399 

Đọc: 275 – 384 

Nói: 120 – 159 

Viết: 120 – 149 

Nghe: 400 – 489 

Đọc: 385 – 454 

Nói: 160 – 179 

Viết: 150 – 179 

Aptis ESOL B1 B2 

Khung NLNN 6 bậc dành 
cho Việt Nam (VSTEP) 

Bậc 3 Bậc 4 

Bằng đại học 
Bằng đại học chuyên 
ngành Ngôn ngữ Anh 

Bằng đại học chuyên 
ngành Ngôn ngữ Anh 

Bằng đại học 

Bằng đại học do Trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 
cấp không quá 2 năm tính đến 

ngày đăng ký dự tuyển 

 

2.2. Các đơn vị được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ 

Một số văn bản quy định các đơn vị và địa điểm thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ được 
Bộ GD&ĐT cấp phép: 

- Thông báo số 144/TB-QLCL của Cục quản lý chất lượng cấp ngày 17/02/2023 và 
các văn bản phê duyệt liên kết bổ sung của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức thi IELTS, 
CAMBRIDGE, APTIS ESOL, Linguaskill, JLPT, HSK,… 

- Quyết định số 925/QĐ-BGDĐT cấp ngày 31/03/2023 về công nhận chứng chỉ Aptis 
tương đương với các bậc của khung NLNN dùng cho Việt Nam kể từ ngày ký. 

- Văn bản số 6820/BGDĐT-QLCL ký ngày 26/12/2022 trả lời về việc tiếp tục cấp 
phép tổ chức thi TOEIC và TOEFL. 
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- Chứng chỉ theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) do các trường, đơn 
vị của Việt Nam (được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung NLNN 6 
bậc của Việt Nam). 

2.3. Các giấy tờ cần nộp 

Để đảm bảo tính pháp lý và phục vụ công tác hậu kiểm, các chứng chỉ/văn bằng 
ngoại ngữ do các đơn vị nước ngoài cấp cần dịch thuật và chứng thực trước khi nộp hậu 
kiểm, trừ các văn bằng/chứng chỉ đã có sẵn song ngữ tiếng nước ngoài và tiếng Việt. 
 

Ngôn 
ngữ 

Tên văn bằng/ 
chứng chỉ 

Văn bằng/ 
chứng chỉ 

Giấy xác nhận của 
trung tâm khảo 
thí/đơn vị cấp 
chứng chỉ (*) 

Bảng 
điểm 

Tiếng Anh 

IELTS Bản photo có 
chứng thực 

  

TOEIC Bản photo có dịch 
thuật và chứng 
thực 

Bản photo có 
chứng thực 

 

APTIS ESOL Bản photo có dịch 
thuật và chứng 
thực 

  

TOEFL iBT Bản photo có dịch 
thuật và chứng 
thực 

Bản photo có 
chứng thực 

 

TOEFL ITP Bản photo có dịch 
thuật và chứng 
thực 

Bản photo có 
chứng thực 

 

Cambridge 
Tests 

Bản photo có dịch 
thuật và chứng 
thực 

Bản photo có 
chứng thực 

 

Chứng chỉ theo 
khung NLNN 6 
bậc dùng cho 
Việt Nam 
(VSTEP) 

Bản photo có 
chứng thực 

  

Bằng tốt nghiệp 
Đại học chuyên 
ngành ngoại ngữ 

Bản photo có 
chứng thực 

 Bản photo 
có chứng 
thực 

 

(*) Học viên không bắt buộc phải nộp giấy xác nhận của trung tâm khảo thí/đơn vị cấp 
chứng chỉ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Ban Hậu kiểm có thể sẽ yêu cầu 
học viên bổ sung giấy xác nhận này. Học viên cũng nên chủ động xin giấy xác nhận này 
để việc hậu kiểm chứng chỉ được thuận lợi và nhanh chóng. 
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2.4. Một số lưu ý khác 
- Nếu học viên nộp photo văn bằng/chứng chỉ không có dịch thuật và chứng thực, chứng 
chỉ sẽ coi như không hợp lệ. 
- Học viên chú ý không nộp chứng chỉ gốc. Trong trường hợp nộp chứng chỉ gốc, nếu 
chứng chỉ thất lạc học viên tự chịu trách nhiệm. 
- Giấy xác nhận của trung tâm khảo thí/đơn vị cấp chứng chỉ không bắt buộc phải nộp và 
giấy xác nhận này không có giá trị thay thế chứng chỉ. Do đó, nếu học viên chỉ nộp giấy 
xác nhận nhưng không nộp chứng chỉ, giấy xác nhận sẽ coi như không đủ điều kiện xét 
duyệt. 
- Đối với bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ, học viên nộp kèm bảng điểm. 
- Các chứng chỉ thuộc danh sách liệt kê ở Mục 2. ở phía trên mới được coi là hợp lệ. Nếu 
học viên không chắc chắn liệu chứng chỉ mình đã thi hoặc sẽ thi có thuộc danh sách quy 
định hay không thì có thể liên hệ Ban Hậu kiểm để được giải đáp. 

* Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: ThS. Trần Thị Hiền - ĐT: 0948.595.268 
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PHỤ LỤC 2. HỒ SƠ TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA CẤP I  NĂM 2026 
 
1. Đơn đăng ký dự thi (có phần xác nhận thâm niên công tác trong chuyên ngành dự thi 
của cơ quan. Theo mẫu đơn của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương); 
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, đóng dấu giáp lai ảnh và các trang, xác nhận của cơ quan quản 
lý hoặc chính quyền địa phương đối với ứng viên tự do. Lý lịch cần ghi rõ và xác nhận 
không bị trong quá trình bị kỷ luật; 
3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm; Đối với thí sinh có văn bằng 
do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải có văn bản 
công nhận văn bằng trình độ tương đương để sử dụng tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo cấp (bản sao có công chứng); 
4. Giấy chứng nhận sức khỏe có dán ảnh trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 
5. Bản sao chứng chỉ hành nghề và bản sao CCCD có công chứng; 
6. Công văn cử đi dự thi của cơ quan (nếu có); 
7. Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên và các giấy tờ minh chứng kèm theo (nếu có); 
8. Xác định thâm niên công tác trong chuyên ngành dự thi đối với thí sinh có chứng chỉ 
hành nghề khác chuyên ngành dự thi: xác nhận thâm niên công tác tối thiểu 12 tháng trong 
chuyên ngành đăng ký dự thi (theo mẫu); 
9. Hai phong bì, mỗi phong bì đựng 02 ảnh cỡ 4x6 cm chụp không quá 06 tháng. Bên ngoài 
phong bì và mặt sau tất cả ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, chuyên ngành dự thi. 

 Tất cả các giấy tờ trên được xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ đăng ký dự thi và 

nộp trực tiếp tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hoặc qua đường bưu điện. 

 Hội đồng chỉ nhận hồ sơ khi đủ các giấy tờ theo quy định. 

 Hồ sơ và các khoản thu liên quan đến thi tuyển sẽ không hoàn lại nếu thí sinh 

không được dự thi, bỏ thi hoặc thi không đạt. 

 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ tiến hành thẩm tra các văn bằng, 

chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan. Thí sinh giả mạo giấy tờ pháp lý, khai man, khai 

thiếu, gian lận trong làm hồ sơ, lý lịch đăng ký dự thi sẽ không được dự thi, nếu thí 

sinh đã dự thi mà bị phát hiện giả mạo, khai man, khai thiếu, gian lận trong là hồ sơ, lý 

lịch sẽ bị hủy kết quả thi, kết quả trúng tuyển. Tùy theo từng trường hợp vi phạm cụ 

thể sẽ bị xử lý theo quy định. 
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PHỤ LỤC 3. HỌC PHÍ DỰ KIẾN 

  

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương dự kiến mức thu học phí sau đại học như 

sau: 

- Với trình độ Thạc sĩ năm học 2026-2027 

STT Tên ngành 

Học phí (Đơn vị tính: đồng (VNĐ)) 

Học phí/tháng 
Học phí/kỳ 

(05 tháng) 

1 Điều dưỡng 3.990.000 19.950.000 

2 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 4.956.000 24.780.000 

- Với trình độ Chuyên khoa cấp I năm học 2026-2027 

STT Tên ngành 

Học phí (Đơn vị tính: đồng (VNĐ)) 

Học phí/tháng 
Học phí/kỳ 

(05 tháng) 

1 Nội khoa 6.531.000 32.655.000 

2 Điều dưỡng 3.990.000 19.950.000 

3 Xét nghiệm y học 4.956.000 24.780.000 

4 Phục hồi chức năng 4.956.000 24.780.000 
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PHỤ LỤC 4. MỘT SỐ BIỂU MẪU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 
Mẫu 1a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN THẠC SĨ 

Ngành ................................................... 

 
Kính gửi: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

 

Họ và tên: .....................................................................  Nam, nữ: ................................... 

Ngày tháng năm sinh:................................................... Nơi sinh: ..................................... 

Quê quán:........................................................................ Dân tộc:.................................... 

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước:………………. Ngày cấp………… Nơi cấp……… 

Email:……………………………………………………………………………............ 

Cơ quan công tác hiện nay: ............................................................................................... 

Chức vụ: ............................................................................................................................ 

Địa chỉ: ............................................................................................................................. 

Ngày vào đảng CSVN:....................................... Ngày chính thức: .................................. 

Điện thoại: NR:............................... CQ:............................... ĐT: .................................... 

Nơi tốt nghiệp:…...................................................... Năm tốt nghiệp:.............................. 

Ngành đào tạo: ………………................................. Loại tốt nghiệp:.............................. 

Đăng ký xét tuyển ngoại ngữ: 

Đối tượng ưu tiên: Có:  Không: 

Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự 
thi tuyển và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y 
tế và các quy định của Nhà trường, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật./. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

……………, ngày tháng năm 20…. 

Xác nhận của cơ quan Người dự tuyển 

(nếu có) (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 1a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN THẠC SĨ 

Ngành ................................................... 

 
Kính gửi: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

 

Họ và tên: .....................................................................  Nam, nữ: ................................... 

Ngày tháng năm sinh:................................................... Nơi sinh: ..................................... 

Quê quán:........................................................................ Dân tộc:.................................... 

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước:………………. Ngày cấp………… Nơi cấp……… 

Email:……………………………………………………………………………............ Cơ 

quan công tác hiện nay: ............................................................................................... 

Chức vụ: ............................................................................................................................ 

Địa chỉ: ............................................................................................................................. 

Ngày vào đảng CSVN:....................................... Ngày chính thức: .................................. 

Điện thoại: NR:............................... CQ:............................... ĐT: .................................... 

Nơi tốt nghiệp:…...................................................... Năm tốt nghiệp:.............................. 

Ngành đào tạo: ………………................................. Loại tốt nghiệp:.............................. 

Đăng ký xét tuyển ngoại ngữ: 

Đối tượng ưu tiên: Có:  Không: 

Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự thi 
tuyển và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế và 
các quy định của Nhà trường, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

……………, ngày tháng năm 20…. 

Xác nhận của cơ quan Người dự tuyển 

(nếu có) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



15 

 

Mẫu 1b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CHUYÊN KHOA CẤP I 

Ngành ................................................... 

 
Kính gửi: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

 

Họ và tên: .....................................................................  Nam, nữ: ................................... 

Ngày tháng năm sinh:................................................... Nơi sinh: ..................................... 

Quê quán:........................................................................ Dân tộc:.................................... 

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước:………………. Ngày cấp………… Nơi cấp……… 

Email:……………………………………………………………………………............ Cơ 

quan công tác hiện nay: ............................................................................................... 

Chức vụ: ............................................................................................................................ 

Địa chỉ: ............................................................................................................................. 

Ngày vào đảng CSVN:....................................... Ngày chính thức: .................................. 

Điện thoại: NR:............................... CQ:............................... ĐT: .................................... 

Nơi tốt nghiệp:…...................................................... Năm tốt nghiệp:.............................. 

Ngành đào tạo: ………………................................. Loại tốt nghiệp:.............................. 
Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự thi 

tuyển và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế và 
các quy định của Nhà trường, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

……………, ngày tháng năm 20…. 

Xác nhận của cơ quan Người dự tuyển 

(nếu có) (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 2 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

TỰ THUẬT 
 
 

Họ và tên : ……………………………………Nam, nữ:…………………......... 

Ngày sinh: ………………………………………………………………………  

Dân tộc:   ………………...............................Tôn giáo ………………………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………… 

Số Căn cước công dân: …………………………… cấp ngày …………………… 

         Nơi cấp: ………………………………………………………………………….. 

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

DĐ:……………………………………Email:…………………………………… 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Tốt nghiệp đại học: 

Ngành học: …………………………. ……..Hệ đào tạo: ………………………. 

Thời gian đào tạo: ……………………………………………………………….. 

Nơi đào tạo: ……………………………………………………………………… 

2. Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo: .……………………………………………………………. 

Nơi đào tạo: …………………………………………………………………… 

Ngành học: ……………………………………………………………………. 

Tên luận văn: ……………………………………………………………………. 
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Ngày bảo vệ : …………………………………………………………………… 

     Người hướng dẫn: ……………………………………………………………… 

3. Trình độ ngoại ngữ: (Bằng hai nếu có) 

Chuyên ngành: 

Thời gian đào tạo: Năm tốt nghiệp: 

4. Học vị : số bằng Ngày cấp: 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm 
nhiệm 

   
   
   
   
   
   
   

III. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, 
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

……………….., ngày tháng năm 20…. 

 
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN                                      NGƯỜI KHAI 

(HOẶC UBND PHƯỜNG (XÃ)) (Ký và ghi rõ họ tên) 
                        (Ký tên, đóng dấu)                                                
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Mẫu 3 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: ………/…… 

V/v. cử cán bộ y tế dự thi sau đại học …………, ngày …… tháng .... năm 20…. 

 
Kính gửi:  

- Ban Giám hiệu trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; 
- Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 20….. 

 

Căn cứ Thông báo số ...../ TB-ĐHKTYTHD ngày ....tháng....năm 20…. của 

Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc tuyển sinh Sau đại học 

năm 2025 

Căn cứ nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ y tế; 

Nay …………....................................................................................................(2) 

cử thạc sĩ/ bác sĩ/ cử nhân …....……...................................................(3) hiện 

đang công tác trong chuyên ngành………………..………… (4) đăng ký 

dự thi:  
+  Bậc đào tạo:.................................................................................................. (5) 

+  Hệ đào tạo:  Tập trung. 

+  Chuyên ngành dự thi:................................................................................... (6) 

Trân trọng cảm ơn! 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- ……………; 
- Lưu: VT. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 
NGƯỜI KÝ (7) 

 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan) 

 
Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn. 
(3) Họ tên người dự thi. 
(4) Tên chuyên ngành người dự thi đang công tác. 
(5) Bậc đào tạo: Chuyên khoa cấp I, Thạc sĩ 
(6) Tên chuyên ngành dự thi (theo thông báo tuyển sinh) 
(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như: Hiệu trưởng, Giám đốc, Viện trưởng…
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Kính gửi: 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

BẢN CAM KẾT 
(với thí sinh tự do) 

Mẫu 4

 
 
 

- Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm ......; 
- Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 
Dương

 

Tên tôi là:......................................................................Nam/Nữ:............... 

Ngày sinh:................................................................................................... 

Nơi sinh:...................................................................................................... 

Tôi có nguyện vọng đăng ký dự thi: 

+ Bậc đào tạo: ............................................................................................... 

+ Chuyên  ngành:......................................................................................... 

Trong thời gian đăng ký dự tuyển, tôi không làm việc, ký hợp đồng với bất kỳ cơ 

quan, tổ chức nào. Tôi xin cam kết điều trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn tự 

chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày tháng năm 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND 
XÃ/PHƯỜNG NƠI CƯ TRÚ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng 

dấu cơ quan) 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 



 

 

Mẫu 5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
GIẤY XÁC NHẬN DIỆN ƯU TIÊN 

 

Tên cơ quan: .................................................................................................................... 

Xác nhận ông/bà:.......................................................Nam/Nữ:...........Dân tộc:.............. 

Sinh ngày:................................................. Nơi sinh:....................................................... 

Hiện công tác tại (ghi rõ Khoa, phòng, tên cơ quan, địa chỉ cơ quan công tác): 

........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................

.... Từ ngày...........tháng......... năm.......... đến ngày............ tháng........ năm................. 

Thuộc một trong các diện ưu tiên sau (đánh dấu “x” vào ô tương ứng bên 
dưới kèm theo bản sao có công chứng các giấy tờ liên quan để minh chứng 

Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy 
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí 
sinh phải có Quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

Thí sinh là thương binh, người hưởng chính sách như thương 
Thí sinh là con liệt sĩ 
Thí sinh là Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT), anh hùng lao động. 
Thí sinh là người dân tộc thiểu số hiện đang thường trú, sinh sống 2 năm trở 

lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) ở địa phương được quy định là 
Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. 

Thí sinh là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá 
học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng 
tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học 
Ghi chú: 

- Người thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được hưởng một chế độ ưu tiên. 
- Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về việc xác nhận nội dung trên 

..................., ngày......tháng.......năm...... 
Thủ trưởng cơ quan hoặc chính 

quyền địa phương 
        (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu cơ quan) 


